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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự và cách thức thực hiện hoạt động nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. PHẠM VI 

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Hà Tĩnh; đủ các điều kiện, 

tiêu chuẩn để nâng lƣơng trƣớc thời hạn; thuộc phạm vi và thẩm quyền của 

UBND huyện. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng ngày 22/11/2019; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang;  

- Nghị định số117/2016/NĐ-CP, ngày 21/07/2016 của Chính phủ, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 

2004 của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lƣợng vũ trang; 

- Thông tƣ 08/2013/TT-BNV hƣớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lƣơng 

thƣờng xuyên và nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động;  

- Thông tƣ 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng 

bậc lƣơng thƣờng xuyên, nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vƣợt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động tại 

Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV;  

- Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh và Quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngƣời 
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quản lý doanh nghiệp nhà nƣớc, kiểm soát viên, ngƣời đại diện phần vốn nhà 

nƣớc thuộc Ủy ban nhân tỉnh. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

Không áp dụng 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện đƣợc nâng lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

1. Đƣợc cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lƣợng ở mức từ hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển 

trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu 

chƣa xếp bậc lƣơng cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 

31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở 

xuống để đƣợc nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên thì đƣợc xét nâng một bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 2 Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV. 

2. Thành tích để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc xác định theo thời 

điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt đƣợc trong khoảng thời gian 

6 năm gần nhất đối với các ngạch và các hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu 

trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các 

hạng chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống 

tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn. 

Riêng đối với trƣờng hợp đã đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn thì tất cả 

các thành tích đạt đƣợc trƣớc ngày có quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại khoản này không đƣợc tính 

để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho lần sau. 

5.2. Nguyên tắc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn  

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn phải bảo đảm 

tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị. 

2. Việc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đƣợc xét từ thành tích xuất sắc cao 

đến thành tích thấp hơn.  

3. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
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4. Thời điểm nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn phải đề nghị trƣớc thời gian 

nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên. 

5. Trƣờng hợp ngày ký quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn sau thời 

điểm đƣợc tính hƣởng bậc lƣơng mới thì cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 

lao động đƣợc truy lĩnh tiền lƣơng và truy lĩnh nộp bảo hiểm xã hội phần chênh 

lệch tiền lƣơng tăng thêm giữa bậc lƣơng mới so với bậc lƣơng cũ. 

6. Không xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy 

tố, xét xử theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5.3. Tỷ lệ và cách tính số ngƣời thuộc tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn 

 1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong một cơ quan, 

đơn vị đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ trong một năm không vƣợt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động trong danh sách trả lƣơng của cơ quan, đơn vị. 

2. Cách tính số ngƣời thuộc tỷ lệ đƣợc nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn: thực 

hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tƣ số 08/2013/TT-BNV. 

5.4. Cấp độ thành tích tối thiểu chung tƣơng ứng với thời gian đƣợc 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

1. Xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động đạt tối thiểu một trong các danh hiệu, thành tích sau: 

a) Huân chƣơng Lao động các hạng; b) Danh hiệu vinh dự nhà nƣớc: Anh 

hùng Lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ƣu tú; Thầy thuốc Nhân dân; Thầy 

thuốc Ƣu tú; Nghệ nhân Nhân dân; Nghệ nhân Ƣu tú; Nghệ sỹ Nhân dân; Nghệ 

sỹ Ƣu tú;c) Giải thƣởng Hồ Chí Minh; Giải thƣởng Nhà nƣớc; d) Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua toàn quốc; đ) Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ;e) Danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; g) Là tác giả chính của sáng kiến (giải pháp mới) về cải 

cách hành chính đƣợc Hội đồng thẩm định Trung ƣơng công nhận trong đánh giá 

kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các năm trong thời gian giữ bậc 

lƣơng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; h) Giáo viên, giảng viên, huấn 

luyện viên đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận có thành tích trực tiếp bồi dƣỡng 

học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Ba (Huy chƣơng đồng) trở lên trong 

các kỳ thi, hội thi quốc gia (do các Bộ tổ chức theo quy định), kỳ thi quốc tế 

(Olympic quốc tế, Olympic Châu Á - Thái Bình Dƣơng, Kỹ năng nghề ASEAN, 

Kỹ năng nghề quốc tế); i) Ngƣời đạt giải ba (Huy chƣơng đồng) trở lên trong các 
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kỳ thi, hội thi, hội giảng quốc gia (do các Bộ tổ chức theo quy định), kỳ thi quốc 

tế. 

2. Xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 09 tháng đối với công chức, viên chức 

và ngƣời lao động đạt tối thiểu một trong các thành tích sau: a) Đƣợc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ 

hằng năm; b) Đƣợc Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ƣơng, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đột xuất hoặc theo chuyên đề và 01 

năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; c) Có 02 năm trở lên đƣợc tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lƣơng đạt 

danh hiệu Lao động tiên tiến; d) Giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên đƣợc cấp 

có thẩm quyền công nhận có thành tích trực tiếp bồi dƣỡng học sinh, sinh viên, 

vận động viên đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi, hội thi quốc gia (do các Bộ 

tổ chức theo quy định), kỳ thi quốc tế (Olympic quốc tế; Olympic Châu Á - Thái 

Bình Dƣơng; Kỹ năng nghề ASEAN, Kỹ năng nghề quốc tế); đ) Ngƣời đạt giải 

khuyến khích trong các kỳ thi, hội thi, hội giảng quốc gia (do các Bộ tổ chức theo 

quy định), kỳ thi quốc tế. 

3. Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 6 tháng đối với công chức, viên chức và 

ngƣời lao động đạt tối thiểu một trong các danh hiệu, thành tích sau: a) Có ít nhất 

01 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; các năm còn lại trong thời gian giữ 

bậc lƣơng đạt danh hiệu lao động tiên tiến; b) Đƣợc Bộ, ban, ngành, đoàn thể 

Trung ƣơng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đột 

xuất hoặc theo chuyên đề; c) Có ít nhất 02 năm liên tục đƣợc Thủ trƣởng cơ quan 

chuyên môn và tƣơng đƣơng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tặng giấy khen; các năm trong thời gian giữ bậc lƣơng đạt 

danh hiệu Lao động tiên tiến; d) Đƣợc công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giỏi cấp tỉnh hoặc đạt giải ba trở lên trong các kỳ 

thi, hội thi, hội giảng cấp tỉnh (do các Sở tổ chức theo quy định); các năm trong 

thời gian giữ bậc lƣơng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. đ) Giáo viên, giảng 

viên, huấn luyện viên đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận có thành tích trực tiếp 

bồi dƣỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi 

cấp tỉnh (do các Sở tổ chức theo quy định); các năm trong thời gian giữ bậc lƣơng 

đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 

5.5. Ƣu tiên trong xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn  

1. Trƣờng hợp số ngƣời đủ tiêu chuẩn để xét nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ƣu tiên ngƣời có thành tích 

cao hơn; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác.  
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2. Trƣờng hợp cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có thành tích 

nhƣ nhau thì thực hiện ƣu tiên theo quy chế nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn của cơ 

quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn 

vị mình và trên cơ sở các chế độ ƣu tiên sau để xây dựng thứ tự ƣu tiên cho phù 

hợp: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có thành tích xuất sắc đã 

xét trong đợt nâng lƣơng trƣớc thời hạn kỳ trƣớc, nhƣng chƣa đƣợc nâng do 

không còn chỉ tiêu. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động là nữ. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có tuổi cao hơn hoặc có 

năm công tác nhiều hơn. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động có công trình nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác đƣợc ứng dụng và mang lại hiệu quả 

rõ rệt (đƣợc Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận). 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động chƣa đƣợc nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn lần nào. 

5.6. Quy trình thực hiện 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 

Rà soát và lập danh sách: 

Cơ quan, đơn vị trực tiếp sử 

dụng cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động căn cứ 

Đơn đề xuất và hồ sơ cá nhân để 

rà soát và lập danh sách các cán 

bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động đủ điều kiện để 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; 

Tổ chức họp hội đồng xét nâng 

lƣơng của cơ quan  

Cơ quan, 

đơn vị trực 

tiếp sử dụng 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức và 

ngƣời lao 

động 

1 quý/ 

lần 

Danh sách 

cán bộ, công 

chức và 

ngƣời lao 

động đủ điều 

kiện để nâng 

bậc lƣơng 

trƣớc thời 

hạn 
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B2 

Họp xét: 

Hội đồng lƣơng của cơ quan, 

đơn vị họp xét các trƣờng hợp 

cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động có đủ điều kiện 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn và 

lập danh sách cán bộ đủ điều 

kiện đề nghị nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong quá trình công 

tác. Biên bản họp xét ghi rõ số 

lƣợng cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động đƣợc 

giao, hiện có; chỉ tiêu nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn của năm, 

chỉ tiêu đã thực hiện; lý do đề 

xuất xét nâng bậc lƣơng trƣớc 

thời hạn; tiêu chuẩn nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn  

Hội đồng 

lƣơng của cơ 

quan đơn vị 

Tuần 

đầu tiên 

của 

tháng 

giữa 

quý 

Tờ trình kèm 

Biên bản 

họp xét; 

Danh sách 

và hồ sơ 

kiểm chứng 

(thành tích) 

của cán bộ, 

công chức, 

viên chức và 

ngƣời lao 

động đủ điều 

kiện đề nghị 

nâng bậc 

lƣơng sau 

khi họp xét 

B3 

Dự thảo Quyết định nâng bậc 

lƣơng: 

Căn cứ Biên bản họp xét và 

danh sách cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động đủ 

điều kiện nâng bậc lƣơng, Cơ 

quan Tổ chức - Nội vụ kiểm tra 

các điều kiện để dự thảo Quyết 

định nâng bậc lƣơng trƣớc thời 

hạn cho cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động trình 

Lãnh đạo UBND huyện phê 

duyệt 

Cơ quan Tổ 

chức - Nội 

vụ 

10 ngày 

làm 

việc 

Quyết định 

nâng bậc 

lƣơng trƣớc 

thời hạn 

(dự thảo) 

B4 

Ban hành Quyết định nâng bậc 

lƣơng: 

Bộ phận văn thƣ vào sổ đăng ký, 

lấy số, phát hành và gửi quyết định 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho 

cán bộ, công chức, viên chức và 

ngƣời lao động đƣợc nâng bậc 

Văn thƣ 

UBND huyện 

Sau khi 

có 

Quyết 

định 

Quyết định 

nâng bậc 

lƣơng trƣớc 

thời hạn 
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lƣơng trƣớc thời hạn; gửi cơ quan 

TC-NV và văn thƣ tổ chức lƣu trữ 

văn bản đi theo quy định. 

B5 

Công chức theo dõi, quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên chức cơ 

quan tiến hành cập nhật hồ sơ và 

lƣu trữ theo quy định 

Chuyên viên 

Cơ quan Tổ 

chức - Nội vụ 

Sau khi 

có 

Quyết 

định 

 

6. BIỂU MẪU  

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1.  BM.NB.NV.03.01 
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động đủ điều kiện nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

7. HỒ SƠ CẦN LƢU  

TT Hồ sơ lƣu 

1.  

Biên bản họp xét của Hội đồng lƣơng cơ quan, đơn vị; Danh sách cán bộ, 

công chức, viên chức và ngƣời lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lƣơng 

trƣớc thời hạn (sau khi họp xét)  

2.  

Văn bản đề nghị nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho cán bộ, công chức, 

viên chức và ngƣời lao động; Trong đó nêu rõ số lƣợng cán bộ, công 

chức, viên chức, ngƣời lao động đƣợc giao, hiện có; chỉ tiêu nâng bậc 

lƣơng trƣớc thời hạn của năm, chỉ tiêu đã thực hiện; lý do đề xuất xét 

nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn; tiêu chuẩn nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn 

3.  

Bản sao các thành tích của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao 

động; bản sao Quyết định của Thủ trƣởng cử trực tiếp bồi dƣỡng học sinh, 

sinh viên, vận động viên đạt giải Quốc gia, Quốc tế và bản sao Giấy 

chứng nhận đạt giải của học sinh, sinh viên, vận động viên mà công chức, 

viên chức đƣợc phân công trực tiếp bồi dƣỡng (áp dụng đối với giáo viên, 

huấn luyện viên bồi dƣỡng học sinh, sinh viên, huấn luyện viên đạt giải); 

Bản sao Quyết định nâng lƣơng gần nhất. 

4.  
Quyết định nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn cho cán bộ, công chức, viên 

chức và ngƣời lao động 

Chú ý: Hồ sơ đƣợc lƣu tại Cơ quan Tổ chức-Nội vụ, thời gian lƣu 1 năm. Sau 

khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lƣu trữ của cơ quan theo quy định 

hiện hành. 
 


		2022-04-25T10:17:07+0700




